
Thôn Xã, thị trấn

1 Trần Xuân Phương 1964 Háo Lễ TB 51% Đau bệnh, khó khăn

2 Võ Xuân Hưởng 1964 Háo Lễ TB 21% Đau bệnh, khó khăn

3 Bùi Văn Thiệu 1945 Văn Quang TB 21%
Bản thân bị bệnh tai biến mạch máu 

não nằm một chỗ

4 Trần Thị Chín 1950 Lộc Ngãi Tù đày
Bản thân bị bệnh tai biến mạch máu 

não nằm một chỗ

5 Nguyễn Thị Bé 1950 Bình Lâm Tù đày Đau bệnh, khó khăn

6 Nguyễn Minh Trực 1967 Bình Lâm TB 61 % Gia đình khó khăn, vợ đau nặng

7 Văn Thị Mười 1938 Tư Cung
TB 41%, CCGĐCM, TNLS 

(Vợ LS), Tù đày
Già yếu, đau bệnh

8 Văn Ngọc Phụng 1961 Lạc Điền TB 21% Gia đình khó khăn

9 Nguyễn Thị Thà 1939 Lạc Điền TNLS (Vợ LS) Già yếu, đau bệnh

10 Lê Thị Kim Long 1946 Thanh Quang CCGĐCM Già yếu, đau bệnh

11 Phạm Thị Nhuận 1941 Thanh Quang Tù đày Già yếu, đau bệnh

12 Nguyễn Văn Bình 1944 Vinh Quang 2 TB 21%, BB 50% Già yếu, đau bệnh

13 Đỗ Thị Cúc 1934  Mỹ Cang TNLS (Vợ LS) Già yếu, đau bệnh
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14 Trần Thị Chánh 1931  Lộc Thượng TNLS (Vợ LS) Già yếu, đau bệnh

15 Tạ Thị Dục 1942 Vinh Quang 1 TNLS (Vợ LS) Già yếu, đau bệnh, neo đơn

16 Quảng Ngưu 1925 Dương Thiện Tù đày Già yếu, đau bệnh

17 Nguyễn Đức Tài 1925 Vinh Quang 2 Tù đày Già yếu, đau bệnh

18
Trương Thị Liên 1932 Nhân Ân

Mẹ VNAH, TB 31%, Tù đày Già yếu, đau bệnh

19
Phạm Định 1930 Nhân Ân TB 41%, CCGĐCM, Tù đày

Già yếu, đau bệnh

20
Hồ Văn Cường 1954

Bình Thái
TB 44%

Bị tai biến, gia đình khó khăn

21
Hồ Thị Hồng Sao 1956 Bình Thái

TB 23% Già yếu, đau bệnh

22
Cáp Thị Mỹ Châu 1943

Liêm Thuận TB 21% Già yếu, đau bệnh

23
Lê Văn Vang 1958

Tân Thuận
TB 61%, BB 61%

Hay đau bệnh, gia đình khó khăn

24 Mai Thị Huỳnh 1942 Giang Nam CCGĐCM, Tù đày Đau bệnh nằm 1 chỗ

25 Nguyễn Thị Dung 1919 Tuân Lễ TNLS (Vợ LS) Già yếu, đau bệnh

26 Nguyễn Thị Bốn 1943 Đại Tín TNLS (Mẹ LS) Già yếu, đau bệnh

27 Đỗ Thị Ngọc Liên 1935 Phú Mỹ 1 Tù đày Già yếu, đau bệnh

28 Nguyễn Thị Hồng 1944 Hưng Nghĩa TB 21%, Tù đày Già yếu, đau bệnh, có con bị khuyết tật

29 Nguyễn Thị Kiều 1933 Hưng Nghĩa TNLS (Vợ LS)
Già yếu, đau bệnh
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30 Mai Thị Xuân Thanh 1946 Ngọc Thạnh 1 CCGĐCM Thường xuyên đau bệnh, con ở xa

31 Nguyễn Minh Tâm 1950 An Hòa 1 TB 41%
Thường xuyên đau bệnh do vết 

thương cũ tái phát

32 Nguyễn Văn Cường 1954 An Sơn 2 TB 75%
Thường xuyên đau bệnh, kinh tế 

khó khăn

33 Đoàn Sách 1921 Cảnh An 1 TNLS (Cha LS) Già yếu, thường xuyên đau bệnh

34 Nguyễn Thị Rác 1937 Bình An 2 TNLS (Vợ LS) Già yếu, thường xuyên đau bệnh

35  Đào Thị Kim Chi 1934 Thạnh Thế TNLS (Vợ LS) Già yếu, thường xuyên đau bệnh

36 Hà Thị Min 1944 Trung Tín 1 TNLS (Vợ LS) Già yếu, thường xuyên đau bệnh

37 Nguyễn Thị Hoa 1950 Phong Thạnh TB 21% Già yếu, thường xuyên đau bệnh

38 Nguyễn Văn Trung 1955 Trung Tín 1 TB 25% Già yếu, thường xuyên đau bệnh

39 Nguyễn Thị Mừng 1924 KP Vân Hội 2 Tuất 01 liệt sĩ
Già yếu, đau bệnh nằm 01 chỗ, gia 

đình khó khăn

40 Nguyễn Thị Hữu 1945 KP Diêu Trì Tù đày
Già yếu, đau bệnh, gia đình khó 

khăn

         Tổng cộng:   40 người
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